	  Thứ hai ngày 08 tháng 01 năm 2024

	Môn: Tiếng Việt 1

	CHỦ ĐỀ 1: TÔI VÀ CÁC BẠN

	BÀI 1. TÔI LÀ HỌC SINH LỚP 1 (TIẾT 1, 2)


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù:
- Đọc đúng, rõ ràng bài Tôi là học sinh lớp 1; hiểu và trả lời đúng các câu hỏi về nhân vật; quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh về một số hoạt động quen thuộc và suy luận từ tranh được quan sát.

- Viết lại đúng câu trả lời cho câu hỏi trong bài đọc; hoàn thiện câu dựa và những từ ngữ cho sẵn và viết lại đúng câu đã hoàn thiện; nghe viết một đoạn ngắn.

2. Năng lực chung:
- Thông qua nội dung bài đọc và nội dung thể hiện trong tranh, nghe và nói về những gì em thích và không thích cũng như những thay đổi cảu em khi đi học.
3. Phẩm chất: Tình yêu đối với bạn bè, thầy cô, và nhà trường; sự tự tin; khả năng nhận biết và bày tò tình cảm, cảm xúc của bản thân.
II. ĐỒ DÙNG 

- Vở ô li, SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	TIẾT 1
1. Khởi động (5-7’)
- Trao đổi những điều em thích hoặc không thích từ khi đi học đến nay.
+ Em thấy đi học có vui không ? 

+ Em thân nhất với bạn nào trong lớp ?

+ Đi học mang lại cho em những điều bổ ích gì ?

+ Em có thay đổi gì so với đầu năm ?

+ Em thích nhất ở trường điều gì ?

- Giới thiệu vào bài

- Viết tên bài lên bảng
2. Đọc (22-25’)
- Đọc mẫu toàn bài Tôi là học sinh lớp 1
- Đọc câu:

- HD HS đọc câu dài: Tôi tên là Nam,/ học sinh lớp 1A,/ trường tiểu học Lê Quý Đôn;/…
- Đọc đoạn: Chia bài văn thành 2 đoạn

- Giải nghĩa từ: đồng phục, hãnh diện, chững chạc.

- Đọc đoạn theo nhóm.
- Gọi 2, 3 HS đọc cả bài khuyến khích HS đọc nhập vai Nam.
- Nhận xét khen HS thực hiện tốt.
* Nghỉ giải lao (2-3’)
TIẾT 2

3. Trả lời câu hỏi (12-15’)
- Gv nêu câu hỏi về nội dung bài
- Hd HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi
+ Bạn Nam học lớp mấy ?

+ Hồi đầu năm, Nam học gì ?

+ Bây giờ, Nam biết làm gì ?

- Gv đọc từng câu hỏi.
- Nhận xét, kết luận.

4. Viết vào vở câu trả lời cho câu trả lời a ở mục 3 (12-15’)
- Nêu lại câu hỏi a
- GV hướng dẫn HS tô chữ N viết hoa, sau đó viết câu trả lời vào vở
- Nhận xét bài của HS
* Vận dụng (3-5’)
- Nhận xét tiết học

- Khuyến khích học sinh đọc bài ở nhà cho người thân nghe
	- Trao đổi những điều em thích hoặc không thích với cô và các bạn trong lớp.
- Nhắc lại đầu bài (nối tiếp theo dãy)
- Lắng nghe
- Đọc nối tiếp câu (2 lần) HS nghỉ hơi đúng ở câu văn dài.
- Đọc nối tiếp từng đoạn (2 lần)
- HS lắng nghe.
- Đọc nối tiếp đoạn trong nhóm
- 2 nhóm đọc nối tiếp trước lớp
- HS đọc bài
- Lớp theo dõi, nhận xét
- Hát tập thể kết hợp vận động phụ họa
- HS thảo luận nhóm
- Đại diện các nhóm trình bày câu trả lời.
- Trả lời
- Vài Hs nhắc lại câu trả lời
- HS tô chữ N hoa và viết câu trả lời vào vở
- Chú ý



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Thứ ba ngày 09 tháng 01 năm 2024

	Môn: Tiếng Việt 1

	CHỦ ĐỀ 1: TÔI VÀ CÁC BẠN

	BÀI 1. TÔI LÀ HỌC SINH LỚP 1 (TIẾT 3, 4)


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù:
- Đọc đúng, rõ ràng bài Tôi là học sinh lớp 1; hiểu và trả lời đúng các câu hỏi về nhân vật; quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh về một số hoạt động quen thuộc và suy luận từ tranh được quan sát.

- Viết lại đúng câu trả lời cho câu hỏi trong bài đọc; hoàn thiện câu dựa và những từ ngữ cho sẵn và viết lại đúng câu đã hoàn thiện; nghe viết một đoạn ngắn.

2. Năng lực chung:
- Thông qua nội dung bài đọc và nội dung thể hiện trong tranh, nghe và nói về những gì em thích và không thích cũng như những thay đổi cảu em khi đi học.
3. Phẩm chất: Tình yêu đối với bạn bè, thầy cô, và nhà trường; sự tự tin; khả năng nhận biết và bày tò tình cảm, cảm xúc của bản thân.
II. ĐỒ DÙNG 

- Vở ô li, SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	TIẾT 3

* Khởi động (3-5’)
- Cho cả lớp hát tập thể

- Gọi 2 HS đọc nối tiếp bài Tôi là học sinh lớp 1
5. Chọn từ ngữ để hoàn thiện câu và viết câu vào vở (12-15’)
- HD HS thảo luận nhóm đôi
- Gv quan sát theo dõi, giúp đỡ HS

- Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả (Nam rất hãnh diện khi được cô giáo khen.)
- Yêu cầu HS viết câu đã thống nhất vào vở. 

- Nhận xét bài của HS

6. Quan sát tranh và dùng từ ngữ để nói theo tranh (10-13’)
- HD HS quan sát tranh theo nhóm

- GV gợi ý cho Hs có thể dùng các từ ngữ đã gợi ý

- Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả nói theo tranh

- Nhận xét, khe HS nói rõ ràng, đủ ý.

* Nghỉ giải lao (2-3’)
TIẾT 4

7. Nghe viết (12-15’)
- GV đọc to 2 câu HS viết.

- Viết chữ dễ viết sai vào nháp hay bảng con: chuyện tranh, làm, nữa
- Lưu ý cách trình bày đoạn văn.

- Yêu cầu HS nhắc lại tư thế ngồi viết.
- Gv đọc (mỗi cụm từ 3 lần): đọc rõ ràng, chậm rãi, phù hợp với tốc độ viết của HS.

- Đọc lại bài viết

- HD HS đóng vai theo hai tình huống.

- Kiểm tra và nhận xét 
8. Chọn chữ phù hợp thay cho bông hoa (8-10’)
- GV nêu yêu cầu bài tập
- HD Hs tìm chữ phù hợp để thay cho mỗi bông hoa

- GV ghi từ ngữ đó lên bảng.

9. Chọn ý phù hợp để nói về bản thân em (10-12’)
- HD HS: Lựa chọn các ý đúng với bản thân và nói câu hoàn chỉnh với bạn (Từ khi học lớp 1, tớ thức dậy sớm hơn.)
- Gọi vài HS nói trước lớp
10. Vận dụng (3-5’)
-  Nhắc lại nội dung bài học; nhận xét khen ngợi, động viên Hs hoàn thành bài tốt.
- Động viên HS luyện tập ở nhà
	- Hát và vận động theo nhạc.

- 2 Hs đọc bài 

- Nhận xét

- Thảo luận để chọn từ ngữ phù hợp và hoàn thiện câu.

- Đại diện nhóm trình bày câu đã thống nhất trong nhóm.

- HS viết câu hoàn chỉnh vào vở.

- Hs thảo luận , trao đổi về nội dung tranh.

- Trình bày kết quả nói theo tranh

- Nhận xét, và nói câu khác.

- Vận động “Cúi mãi mỏi lưng,

- 1 HS đọc lại 2 câu

- Hs viết chữ khó

- Chú ý

- HS nêu tư thế ngôi viết và sửa tư thế ngồi ngay ngắn.

- Nghe và viết bài vào vở

- HS soát lỗi

- Đổi vở với bạn bên cạnh để soát lỗi
- Thảo luận cặp đôi
- Đại diện Hs trình bày trước lớp

- Đọc từ ngữ (CN,ĐT)
- Đọc thầm nội dung và nói theo cặp.

- Nói trước lớp cho các bạn cùng nghe

- Chú ý




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Thứ tư ngày 10 tháng 01 năm 2024

	Môn: Tiếng Việt 1

	CHỦ ĐỀ 1: TÔI VÀ CÁC BẠN

	BÀI 2. ĐÔI TAI XẤU XÍ (TIẾT 1, 2)


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT                                                   
1. Năng lực đặc thù: 
- Đọc đúng, rõ ràng bài Đôi tai xấu xí, có dẫn trực tiếp lời nhân vật; đọc đúng các vần uây, oang, uyt và tiếng chứa các vần này; hiểu và trả lời đúng các câu hỏi bài tập đọc; quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát.

- Viết lại đúng câu trả lời cho câu hỏi trong bài đọc; hoàn thiện câu dựa và những từ ngữ cho sẵn và viết lại đúng câu đã hoàn thiện; nghe viết một đoạn ngắn.

2. Năng lực chung:  Nói và nghe thông qua nội dung bài đọc và nội dung thể hiện trong tranh. 

- Tự tin và chính mình; có khả năng làm việc nhóm; nhận ra được những vẫn đề đơn giản, biết dặt và trả lời câu hỏi với bạn bè.

3. Phẩm chất: Tình yêu đối với bạn bè, thầy cô, và nhà trường; sự tự tin; khả năng nhận biết và bày tò tình cảm, cảm xúc của bản thân.
II. ĐỒ DÙNG 

- Vở ô li, SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	TIẾT 1

1. Ôn và khởi động (5-7’)
- Ôn lại bài học trước:
+ Gọi 2, 3 HS tự giới thiệu vầ bản thân

+ Gọi 2 HS nói về những thay đổi của mình từ khi đi học lớp 1

- Khởi động: HD HS quan sát tranh theo cặp (hình dáng, cổ, đầu, đôi tai,…).

- KL:  Tranh 1: Con lạc đà có cái bưới trên lưng. Cái bướu là nơi dự trữ năng lượng, …
- Giới thiệu vào bài: Trong tranh đôi tai xấu xí là của ai ? Đôi tai của thỏ có thật sự là xấu không ?
- Viết tên bài lên bảng

2. Đọc (22-25’)
- Đọc mẫu toàn bài Đôi tai xấu xí (đọc đúng lời kể và lời nhân vật, ngắt giọng, nhấn giọng đúng chỗ.
- Luyện phát âm: 

+ Tìm từ ngữ tiếng chứa vần mới:

+ Ghi lên bảng: uây, oang, uyt, quên khuấy, hoảng sợ, suỵt

- Đọc câu:

- HD HS đọc câu dài: Một lần,/ thỏ và các bạn/ đi chơi xa,/ quên khuấy đường về.
- Đọc đoạn: Chia bài văn thành 3 đoạn

- Giải nghĩa từ: động viên, quên khuấy, suỵt, tấm tắc
- Đọc đoạn theo nhóm.
- Gọi 2, 3 HS đọc cả bài. 
- Nhận xét khen HS thực hiện tốt.

* Nghỉ giải lao (2-3’)
TIẾT 2

3. Trả lời câu hỏi (12-15’)
- Gv nêu câu hỏi về nội dung bài

- Hd HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi

+ Vì sao thỏ buồn ?

+ Chuyện gì xảy ra trong lần thỏ và các bạn đi chơi xa ?

+ Nhờ đâu mà cả nhóm tìm được đường về nhà ?

- Gv đọc từng câu hỏi.

- Nhận xét, kết luận.

4. Viết vào vở câu trả lời cho câu trả lời c ở mục 3 (12-15’)
- Nêu lại câu hỏi c

- GV hướng dẫn HS tô chữ C viết hoa, sau đó viết câu trả lời vào vở (Cả nhóm tìm được đường về nhờ đôi tai thính của thỏ.)
- Nhận xét bài của HS

* Vận dụng (3-5’)
- Nhận xét tiết học

- Khuyến khích học sinh đọc bài ở nhà cho người thân nghe
	- HS nói trước lớp
- Nhận xét
- Quan sát tranh và nói với bạn bên cạnh đặc điểm của mỗi con vật trong tranh
- Nhắc lại đầu bài (nối tiếp theo dãy)

- Lắng nghe

- Hs làm việc theo cặp gạch dưới tiếng chứa vần mới

- Đọc (đánh vần, đọc trơn)

- Đọc (nối tiếp, ĐT)

- Đọc nối tiếp câu (2 lần) HS nghỉ hơi đúng ở câu văn dài.

- Đọc nối tiếp từng đoạn (2 lần)

- HS lắng nghe.

- Đọc nối tiếp đoạn trong nhóm

- 2 nhóm đọc nối tiếp trước lớp
- HS đọc bài

- Lớp theo dõi, nhận xét

- Hát tập thể kết hợp vận động phụ họa

- HS thảo luận nhóm và trả lời
- Đại diện các nhóm trình bày câu trả lời.

- Vài Hs nhắc lại câu trả lời

- HS tô chữ C viết hoa và viết câu trả lời vào vở

- Chú ý




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC
......................................................................................................................................................................................................................................................................................                                                           
	Thứ năm ngày 11 tháng 01 năm 2024

	Môn: Tiếng Việt 1

	CHỦ ĐỀ 1: TÔI VÀ CÁC BẠN

	BÀI 2. ĐÔI TAI XẤU XÍ (TIẾT 3, 4)


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT                                                   
1. Năng lực đặc thù: 
- Đọc đúng, rõ ràng bài Đôi tai xấu xí, có dẫn trực tiếp lời nhân vật; đọc đúng các vần uây, oang, uyt và tiếng chứa các vần này; hiểu và trả lời đúng các câu hỏi bài tập đọc; quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát.

- Viết lại đúng câu trả lời cho câu hỏi trong bài đọc; hoàn thiện câu dựa và những từ ngữ cho sẵn và viết lại đúng câu đã hoàn thiện; nghe viết một đoạn ngắn.

2. Năng lực chung:  Nói và nghe thông qua nội dung bài đọc và nội dung thể hiện trong tranh. 

- Tự tin và chính mình; có khả năng làm việc nhóm; nhận ra được những vẫn đề đơn giản, biết dặt và trả lời câu hỏi với bạn bè.

3. Phẩm chất: Tình yêu đối với bạn bè, thầy cô, và nhà trường; sự tự tin; khả năng nhận biết và bày tò tình cảm, cảm xúc của bản thân.
II. ĐỒ DÙNG 

- Vở ô li, SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	TIẾT 3

* Khởi động (3-5’)
- Cho cả lớp hát tập thể

- Gọi 3 HS đọc nối tiếp bài Đôi tai xấu xí.

5. Chọn từ ngữ để hoàn thiện câu và viết câu vào vở (10-12’)
- HD HS thảo luận nhóm

- Gv quan sát theo dõi, giúp đỡ HS

- Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả (Chú mèo dỏng tai nghe tiếng chít chít của lũ chuột.)
- Yêu cầu HS viết câu đã thống nhất vào vở. 

- Nhận xét bài của HS

6. Quan sát tranh và kể lại câu chuyện Đôi tai xấu xí (12-15’)
- HD HS quan sát tranh theo nhóm

- GV gợi ý cho Hs tìm ý trong câu chuyện tương ứng với mỗi tranh.

- Gọi các nhóm kể phân vai trước lớp

- Nhận xét, khen HS kể chuyện rõ ràng, đủ ý.

* Nghỉ giải lao (2-3’)
TIẾT 4

7. Nghe viết (12-15’)
- GV đọc to 2 câu HS viết.

- Viết chữ dễ viết sai vào nháp hay bảng con: hướng, tiếng, được

- Lưu ý cách trình bày đoạn văn (chữ đầu đoạn viết lùi vào một ô, chữ đầu câu viết hoa, cuối câu ghi dấu chấm.

- Yêu cầu HS nhắc lại tư thế ngồi viết, cách cầm bút.
- Gv đọc (mỗi cụm từ 3 lần): đọc rõ ràng, chậm rãi, phù hợp với tốc độ viết của HS.

- Đọc lại bài viết
- Kiểm tra và nhận xét 
8. Tìm trong hoặc ngoài bài đọc Đôi tai xấu xí từ ngữ chứa vần uyt, it, uyêt, iêt (8-10’)
- GV nêu yêu cầu bài tập
- HD Hs tìm và đọc thành tiếng từ ngữ có tiếng chứa các vần uyt, it, uyêt, iêt

- GV ghi từ ngữ đó lên bảng.

9. Vẽ con vật em yêu thích và đặt tên cho bức tranh em vẽ (6-8’)
- HD HS vẽ vào vở

- Trưng bày sản phẩm trên bảng lớp

- Nhận xét
10. Vận dụng (2-3’)
-  Nhắc lại nội dung bài học; nhận xét khen ngợi, động viên Hs hoàn thành bài tốt.
- Động viên HS luyện tập ở nhà
	- Hát và vận động theo nhạc.

- 3 Hs đọc bài 

- Nhận xét

- Thảo luận để chọn từ ngữ phù hợp và hoàn thiện câu.

- Đại diện nhóm trình bày câu đã thống nhất trong nhóm.

- HS viết câu hoàn chỉnh vào vở.

- Hs thảo luận, trao đổi về nội dung tranh.

- Kể phân vai trong nhóm.

- Kể chuyện trước lớp.

- Nhận xét.

- Hát bài “bài thể dục buổi sáng”

- 1 HS đọc lại 2 câu

- Hs viết chữ khó

- Chú ý

- HS nêu tư thế ngôi viết và sửa tư thế ngồi ngay ngắn.

- Nghe và viết bài vào vở

- HS soát lỗi

- Đổi vở với bạn bên cạnh để soát lỗi
- Thảo luận nhóm
- Đại diện Hs trình bày trước lớp

- Đọc (đánh vần, đọc trơn)

- Đọc từ ngữ (CN, ĐT)
- HS thực hành vẽ vào vở, đặt tên cho bức tranh vừa vẽ

- Trưng bày và trao đổi với bạn về con vật em yêu thích.

- Chú ý


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC
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	Thứ sáu ngày 12 tháng 01 năm 2024

	Môn: Tiếng Việt 1

	CHỦ ĐỀ 1: TÔI VÀ CÁC BẠN

	BÀI 3. BẠN CỦA GIÓ (TIẾT 1, 2)


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù: 
- Đọc đúng, rõ ràng bài thơ Bạn của gió; hiểu và trả lời câu hỏi có liên quan đến nội dung bài thơ, nhận biết một số tiếng cùng vần với nhau, củng cố kiến thức về vần, thuộc lòng một khổ thơ và cảm nhận vẻ đẹp của bài thơ qua vần và hình ảnh thơ; quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát.

- Viết lại đúng câu trả lời cho câu hỏi trong bài đọc; hoàn thiện câu dựa và những từ ngữ cho sẵn và viết lại đúng câu đã hoàn thiện; nghe viết một đoạn ngắn.

2. Năng lực chung:  Nói và nghe thông qua trao đổi về nội dung bài đọc và nội dung thể hiện trong tranh.
- Có khả năng làm việc nhóm, khả năng nhận ra những vấn đề đơn giản và đặt câu hỏi. 

3. Phẩm chất: Tình yêu đối với bạn bè, với thiên nhiên
II. ĐỒ DÙNG 

- Vở ô li, SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	TIẾT 1

1. Ôn và khởi động (5-7’)
- Ôn lại bài học trước:

+ Gọi 2, 3 đọc các từ chứa vần: xe buýt, huýt sáo, mèo khoang, quầy hàng
+ Gọi 2 HS nói về đặc điểm con vật mình yêu thích
- Khởi động: HD HS quan sát tranh theo cặp + Tranh vẽ những vật gì ?
+ Nhờ đâu mà những vật đó có thể chuyển động ?

- KL: Gió là bạn của chong chóng, của cánh buồm,… 

- Giới thiệu vào bài: 
- Viết tên bài lên bảng

2. Đọc (18-20’)
- Đọc mẫu toàn bài thơ Bạn của gió (đọc diễn càm, ngát nghỉ đúng nhịp thơ).
- Luyện phát âm: 

+ Luyện đọc từ khó: ghi lên bảng: lùa, hoài buồn, buồm, biếc
- Đọc nối tiếp từng dòng thơ:

- HD HS đọc ngắt nghỉ đúng dòng thơ, nhịp thơ.
- Đọc nối tiếp từng khổ thơ
- Giải nghĩa từ: lùa, hoài, vòm lá, biếc
- Đọc đoạn theo nhóm.
- Gọi 2, 3 HS đọc cả bài. 

- Nhận xét khen HS thực hiện tốt.

- Đọc đồng thanh cả bài thơ

3. Tìm trong hai khổ thơ cuối những tiếng cùng vần với nhau (5-7’)
- HD Hs làm việc trong nhóm: đọc lại hai khổ thơ cuối và tìm tiếng cùng vần với nhau
- Ghi lại các tiếng lên bảng: (khi - đi, lá - cả - ra, gió - gõ, vắng - lặng - chẳng, im - chim, ơi - khơi)
* Nghỉ giải lao (2-3’)
TIẾT 2

4. Trả lời câu hỏi (12-15’)
- Gv nêu câu hỏi về nội dung bài

- Hd HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi

+ Ở khổ thơ thứ nhất, gió đã làm gì để tìm bạn ?
+ Gió làm gì khi nhớ bạn ?
+ Điều gì xảy ra khi gió đi vắng ?
- Gv đọc từng câu hỏi.

- Nhận xét, kết luận.

5. Đọc thuộc lòng bài thơ (8-10’)
- Cho Hs đọc thầm nhiều lần để bài thơ (Gv xóa hoặc che dần một số từ ngữ cho đến khi che hết, cho đến khi học sinh thuộc khổ thơ)

- Thi đọc thuộc lòng

- Nhận xét khen Hs, nhóm thuộc bài
6. Trò chơi Tìm bạn cho gió (5-7’)
- Hd Hs làm việc theo nhóm: ghi vào bảng nhóm tên những người bạn của gió (gói thổi, cánh diều, cánh buồm, mây bay,…)
- Các nhóm trình bày kết quả thảo luận
- Nhận xét khen nhóm thắng cuộc.
7. Vận dụng (2-3’)
- Nhận xét tiết học

- Khuyến khích học sinh đọc bài thơ ở nhà cho người thân nghe
	- HS đọc (CN,ĐT)
- HS nói
- Nhận xét

- Quan sát tranh và về nội dung mỗi bức tranh
- Nhắc lại đầu bài (nối tiếp theo dãy)

- Lắng nghe

- Hs làm việc theo cặp gạch dưới tiếng khó
- Đọc (đánh vần, đọc trơn)

- Đọc (nối tiếp, ĐT)

- Đọc nối tiếp câu (2 lần).

- Đọc nối tiếp khổ thơ (2 lần)

- HS lắng nghe.

- Đọc nối tiếp khổ thơ trong nhóm

- 2 nhóm đọc nối tiếp trước lớp

- HS đọc bài

- Lớp theo dõi, nhận xét

- Đọc bài thơ (ĐT, Tổ)

- Đọc và gạch dưới tiếng cùng vần với nhau

- Nêu các tiếng đó trước lớp

- Hs viết các tiếng cùng vần đã tìm được vào vở.

- Hát tập thể kết hợp vận động phụ họa

- HS thảo luận nhóm

- Đại diện các nhóm trình bày câu trả lời.

- Đọc thuộc lòng

- Thi đọc thuộc trước lớp 

- Thảo luận và ghi nhanh vào bảng nhóm
- Trình bày kết quả của nhóm
- Đọc lại tên bạn của gió.
- Chú ý


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC
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	Thứ tư ngày 10 tháng 01 năm 2024

	Môn: Tiếng Việt 1

	CHỦ ĐỀ 1: TÔI VÀ CÁC BẠN

	LUYỆN TẬP


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù:
- Dựa vào bài Tôi là học sinh lớp 1, để hoàn thành câu trong bài.

- Viết đúng câu vào vở
2. Năng lực chung:
- HS có khả năng nhận ra những vấn đề đơn giản và biết đặt câu hỏi; khả năng làm việc nhóm.
3. Phẩm chất: Yêu thương, đoàn kết với bạn bè. 
II. ĐỒ DÙNG 

- Bài hát: Lớp Một thân yêu
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	1. Khởi động (3-5’)
- Cho Hs hát theo nhạc bài hát Lớp Một thân yêu
+ Bài hát cho em biết điều gì ? 

+ Đến lớp cô dạy em điều gì ?

- Giới thiệu vào bài

- Viết tên bài lên bảng

2. Đọc (8-10’)

- Đọc bài Tôi là học sinh lớp 1.

- Đọc đoạn theo nhóm.
- Gọi 2-3 HS đọc cả bài. 

- Nhận xét khen HS thực hiện tốt.

3. Kết hợp từ ngữ ở cột A và cột B (6-8’)
- Gv nêu yêu cầu bài tập
Bây giờ, em

để biết them nhiều điều bổ ích.

Em rất thích

đã biết đọc truyện tranh.

Em đọc sách

màu đồng phục của trường.

- Gọi vài HS trình bày kết quả
- Nhận xét, kết luận.

4. Sắp xếp các từ ngữ thành câu và viết vào vở (10-12’)
+ thích, em, nhảy dây, chơi
+ em, đuổi bắt, thích, chơi, cũng

+ vui, thật là, đi học

- Thảo luận theo nhóm

- Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận

- Gọi nhiều HS nhắc lại câu hoàn chỉnh.

- Hd HS viết câu trả lời vào vở

- Nhận xét bài của HS

5. Vận dụng (2-3’)

- Nhận xét tiết học

- Khuyến khích học sinh đọc bài ở nhà cho người thân nghe
	- Hát theo nhạc

- Nhắc lại đầu bài (nối tiếp theo dãy)

- Lắng nghe

- Đọc nối tiếp đoạn trong nhóm

- 2 nhóm đọc nối tiếp trước lớp

- HS đọc bài

- Lớp theo dõi, nhận xét

- Nhắc lại yêu cầu

- Thảo luận cặp đôi và làm bài vào phiếu bài tập

- Vài Hs nhắc lại câu.

- Nhận xét

- Đọc yêu cầu

- Đọc từ ngữ trong từng dòng

- Thảo luận trong nhóm sắp xếp từ ngữ để hoàn thành câu.

- Trình bày kết quả thảo luận

+ Em thích chơi nhảy dây.

+ Em cũng rất thích chơi đuổi bắt.

+ Đi học thật là vui.

- Viết câu hoàn thành vào vở
- Chú ý




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC
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	Thứ năm ngày 11 tháng 01 năm 2024

	Môn: Tiếng Việt 1

	CHỦ ĐỀ 1: TÔI VÀ CÁC BẠN

	LUYỆN TẬP


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù:
- Dựa vào bài Đôi tai xấu xí, để hoàn thành câu trong bài.

- Viết đúng câu vào vở
2. Năng lực chung:
- HS có khả năng nhận ra những vấn đề đơn giản và biết đặt câu hỏi; khả năng làm việc nhóm.
3. Phẩm chất: Quý trọng bản thân và tự hào về những nét riêng của bản thân. 
II. ĐỒ DÙNG 

- Vở ô li, SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	HĐ của GV
	HĐ của HS

	1. Khởi động (3-5’)
- Cho Hs hát theo nhạc bài hát Trơi nắng, trời mưa

+ Trời nắng thỏ làm gì ? 

+ Trời mưa thỏ làm gì ?
- Giới thiệu vào bài

- Viết tên bài lên bảng

2. Đọc (8-10’)

- Đọc bài Đôi tai xấu xí.

- Đọc đoạn theo nhóm.
- Gọi 2-3  HS đọc cả bài. 

- Nhận xét khen HS thực hiện tốt.

3. Trả lời câu hỏi (4-6’)
- Gv nêu câu hỏi về nội dung bài

+ Vì sao thỏ buồn ?

+ Chuyện gì xảy ra trong lần thỏ và các bạn đi chơi xa ?

+ Nhờ đâu mà cả nhóm tìm được đường về nhà ?
- Nhận xét, kết luận.

4. Sắp xếp các từ ngữ thành câu và viết vào vở (10-12’)
+ lưng, ở trên, lạc đà, có bướu
+ cái vòi, voi con, dài, có

- Thảo luận theo nhóm

- Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận

- Gọi nhiều HS nhắc lại câu hoàn chỉnh.

- Hd HS viết câu trả lời vào vở

- Nhận xét bài của HS

5. Vận dụng (2-3’)

- Nhận xét tiết học

- Khuyến khích học sinh đọc bài ở nhà cho người thân nghe
	- Hát theo nhạc

- Trả lời

- Nhắc lại đầu bài (nối tiếp theo dãy)

- Lắng nghe

- Đọc nối tiếp đoạn trong nhóm

- 2 nhóm đọc nối tiếp trước lớp

- HS đọc bài

- Lớp theo dõi, nhận xét

- Nhắc lại yêu cầu

- Trả lời

- Vài Hs nhắc lại câu trả lời

- Đọc yêu cầu

- Đọc từ ngữ trong từng dòng

- Thảo luận trong nhóm sắp xếp từ ngữ để hoàn thành câu.

- Trình bày kết quả thảo luận

+ Lạc đà có bướu ở trên lưng.

+ Voi con có cái vòi dài.

- Viết câu hoàn thành vào vở

- Chú ý




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC
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	Thứ hai ngày 15 tháng 01 năm 2024

	Môn: Tiếng Việt 1

	CHỦ ĐỀ 1: TÔI VÀ CÁC BẠN

	BÀI 4. GIẢI THƯỞNG TÌNH BẠN (TIẾT 1, 2)


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT                                                   
1. Năng lực đặc thù: 
- Thông qua việc đọc đúng, rõ ràng một câu chuyện ngắn và đơn giản, không có lời thoại; đọc đúng các vần oăng, oac, oach và tiếng chứa các vần này; hiểu và trả lời đúng các câu hỏi bài tập đọc; quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát.

- Viết lại đúng câu trả lời cho câu hỏi trong bài đọc.

2. Năng lực chung:  Nói và nghe thông qua nội dung bài đọc và nội dung thể hiện trong tranh. 

- Tự tin và chính mình; có khả năng làm việc nhóm; nhận ra được những vẫn đề đơn giản, biết đặt và trả lời câu hỏi với bạn bè.

3. Phẩm chất: Tình yêu đối với bạn bè, thầy cô, quan tâm giúp đỡ bạn bè.
II. ĐỒ DÙNG 

- Vở ô li, SGK, vở tập viết, bảng con. Bài giảng PP.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	TIẾT 1

1. Ôn và khởi động (5-7’)
- Ôn lại bài học trước:

+ Gọi 1-2 HS đọc lại bài Bạn của gió
+ Gió có những người bạn nào ?
+ Khi vắng gió các bạn thế nào ?
- Khởi động: HD HS quan sát tranh theo cặp + Trong tranh có những nhân vật nào ?
+ Những nhân vật này đang làm gì ?

- KL:  Tranh có gà, ngan, vịt; Ngan, vịt giúp gà bơi vào bờ.
- Giới thiệu vào bài: Trong tranh đôi bạn đó là ai ? các bạn được giải thưởng gì ?

- Viết tên bài lên bảng

2. Đọc (22-25’)
- Đọc mẫu toàn bài Giải thưởng tình bạn (đọc đúng lời kể và lời nhân vật, ngắt giọng, nhấn giọng đúng chỗ.

- Luyện phát âm: 

+ Tìm từ ngữ tiếng chứa vần mới:

+ Ghi lên bảng: oăng, oac, oach, hoẵng, xoạc chân, ngã oạch
- Đọc câu:

- HD HS đọc câu dài: Nhưng cả hai/ đều được tặng/ giải thưởng tình bạn/. 
- Đọc đoạn: Chia bài văn thành 2 đoạn

- Giải nghĩa từ: vạch xuất phát, lấy đà, trọng tài, ngã oạch.
- Đọc đoạn theo nhóm.
- Gọi 2, 3 HS đọc cả bài. 

- Nhận xét khen HS thực hiện tốt.

* Nghỉ giải lao (2-3’)
TIẾT 2

3. Trả lời câu hỏi (12-15’)
- Gv nêu câu hỏi về nội dung bài

- Hd HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi

+ Đôi bạn trong câu chuyện là ai ?

+ Vì sao hoẵng bị ngã ?

+ Khi hoẵng ngã, nai đã làm gì ?

- Gv đọc từng câu hỏi.

- Nhận xét, kết luận.

4. Viết vào vở câu trả lời cho câu trả lời c ở mục 3 (12-15’)
- Nêu lại câu hỏi c

- Hd HS viết câu trả lời vào vở (Khi hoẵng ngã, nai vội dừng lại, đỡ hoẵng đứng dậy.)

- Nhận xét bài của HS

* Vận dụng (3-5’)
- Nhận xét tiết học

- Khuyến khích học sinh đọc bài ở nhà cho người thân nghe
	- HS đọc bài
- Trả lời
- Nhận xét

- Quan sát tranh và nói với về các con vật trong tranh.
- Nhắc lại đầu bài (nối tiếp theo dãy)

- Lắng nghe

- Hs làm việc theo cặp gạch dưới tiếng chứa vần mới

- Đọc (đánh vần, đọc trơn)

- Đọc (nối tiếp, ĐT)

- Đọc nối tiếp câu (2 lần) HS nghỉ hơi đúng ở câu văn dài.

- Đọc nối tiếp từng đoạn (2 lần)

- HS lắng nghe.

- Đọc nối tiếp đoạn trong nhóm

- 2 nhóm đọc nối tiếp trước lớp

- HS đọc bài

- Lớp theo dõi, nhận xét

- Hát tập thể kết hợp vận động phụ họa

- HS thảo luận nhóm

- Đại diện các nhóm trình bày câu trả lời.

- Trả lời

- Vài Hs nhắc lại câu trả lời

- HS viết câu trả lời vào vở

- Chú ý




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Thứ ba ngày 16 tháng 01 năm 2024

	Môn: Tiếng Việt 1

	CHỦ ĐỀ 1: TÔI VÀ CÁC BẠN

	BÀI 4. GIẢI THƯỞNG TÌNH BẠN (TIẾT 3, 4)


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT                                                   
1. Năng lực đặc thù: 
- Thông qua việc đọc đúng, rõ ràng một câu chuyện ngắn và đơn giản, không có lời thoại; đọc đúng các vần oăng, oac, oach và tiếng chứa các vần này; hiểu và trả lời đúng các câu hỏi bài tập đọc; quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát.

- Hoàn thiện câu dựa và những từ ngữ cho sẵn và viết lại đúng câu đã hoàn thiện; nghe viết một đoạn ngắn.

2. Năng lực chung:  Nói và nghe thông qua nội dung bài đọc và nội dung thể hiện trong tranh. 

- Tự tin và chính mình; có khả năng làm việc nhóm; nhận ra được những vẫn đề đơn giản, biết đặt và trả lời câu hỏi với bạn bè.

3. Phẩm chất: Tình yêu đối với bạn bè, thầy cô, quan tâm giúp đỡ bạn bè.
II. ĐỒ DÙNG 

- Vở ô li, SGK, vở tập viết, bảng con. Bài giảng PP.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	TIẾT 3

* Khởi động (3-5’)
- Cho cả lớp hát tập thể

- Gọi 3 HS đọc nối tiếp bài Giải thưởng tình bạn.
5. Chọn từ ngữ để hoàn thiện câu và viết câu vào vở (8-10’)
- HD HS thảo luận nhóm

- Gv quan sát theo dõi, giúp đỡ HS

- Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả (Khi học múa, em phải tập xoạc chân.)
- Yêu cầu HS viết câu đã thống nhất vào vở. 

- Nhận xét bài của HS

6. Quan sát tranh và kể lại câu chuyện Giải thưởng tình bạn (15-17’)
- Cho HS đọc thầm lại câu chuyện

- HD HS quan sát tranh theo nhóm

- GV gợi ý cho Hs tìm ý trong câu chuyện tương ứng với mỗi tranh.

- Gọi các nhóm kể chuyện trước lớp

- Nhận xét, khen HS kể chuyện rõ ràng, đủ ý.

* Nghỉ giải lao (2-3’)
TIẾT 4

7. Nghe viết (12-15’)
- GV đọc to 2 câu HS viết.

- Viết chữ dễ viết sai vào nháp hay bảng con: hoẵng, tặng, thưởng
- Lưu ý cách trình bày đoạn văn (chữ đầu đoạn viết lùi vào một ô, chữ đầu câu viết hoa, cuối câu ghi dấu chấm.

- Yêu cầu HS nhắc lại tư thế ngồi viết, cách cầm bút.
- Gv đọc (mỗi cụm từ 3 lần): đọc rõ ràng, chậm rãi, phù hợp với tốc độ viết của HS.

- Đọc lại bài viết

- Kiểm tra và nhận xét 
8. Chọn vần phù hợp thay cho ô vuông (8-10’)
- GV nêu yêu cầu bài tập
- HD Hs tìm và đọc thành tiếng từ ngữ có tiếng chứa các vần ươc, ươt, inh, in
- GV ghi từ ngữ đó lên bảng.

9. Quan sát tranh và dùng từ ngữ để nói theo tranh (5-7’)
- HD HS quan sát tranh và tìm từ ngữ phù hợp với mỗi tranh
 - Gọi HS trình bày trước lớp
- Nhận xét
10. Vận dụng (2-3’)
-  Nhắc lại nội dung bài học; nhận xét khen ngợi, động viên Hs hoàn thành bài tốt.
- Động viên HS luyện tập ở nhà
	- Hát và vận động theo nhạc.

- 3 Hs đọc bài 

- Nhận xét

- Thảo luận để chọn từ ngữ phù hợp và hoàn thiện câu.

- Đại diện nhóm trình bày câu đã thống nhất trong nhóm.

- HS viết câu hoàn chỉnh vào vở.

- Đọc lại câu chuyện giải thưởng tình bạn
- Hs thảo luận, trao đổi về nội dung tranh.

- Kể chuyện trong nhóm.

- Kể chuyện trước lớp.

- Nhận xét.

- Hát 

- 1 HS đọc lại 2 câu

- Hs viết chữ khó

- Chú ý

- HS nêu tư thế ngôi viết và sửa tư thế ngồi ngay ngắn.

- Nghe và viết bài vào vở

- HS soát lỗi

- Đổi vở với bạn bên cạnh để soát lỗi
- Thảo luận nhóm
- Đại diện Hs trình bày trước lớp

- Đọc (đánh vần, đọc trơn)

- Đọc từ ngữ (CN, ĐT)

- HS thảo luận cặp đôi
- Chỉ vào tranh và nói từ ngữ chỉ hoạt động trong tranh
- Chú ý


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC
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	Thứ Tư ngày 17 tháng 01 năm 2024

	Môn: Tiếng Việt 1

	CHỦ ĐỀ 1: TÔI VÀ CÁC BẠN

	LUYỆN TẬP


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù:
- Dựa vào bài Giải thưởng tình bạn, để hoàn thành câu trong bài.

- Viết đúng câu vào vở.
2. Năng lực chung:
- HS có khả năng nhận ra những vấn đề đơn giản và biết đặt câu hỏi; khả năng làm việc nhóm.
3. Phẩm chất: Quý trọng bản thân và tự hào về những nét riêng của bản thân. 
II. ĐỒ DÙNG 

- Vở ô li, SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	HĐ của GV
	HĐ của HS

	1. Khởi động (3-5’)
- Cho Hs hát theo nhạc bài hát Vào rừng hoa

- Giới thiệu vào bài

- Viết tên bài lên bảng

2. Đọc (8-10’)

- Đọc bài Giải thưởng tình bạn.
- Đọc đoạn theo nhóm.
- Gọi 2-3  HS đọc cả bài. 

- Nhận xét khen HS thực hiện tốt.

3. Trả lời câu hỏi (4-6’)
- Gv nêu câu hỏi về nội dung bài

+ Đôi bạn trong câu chuyện là ai ?

+ Vì sao hoẵng bị ngã ?

+ Khi hoẵng ngã, nai đã làm gì ?

- Nhận xét, kết luận.

4. Sắp xếp các từ ngữ thành câu và viết vào vở (10-12’)
+ Cường , Kiên , là , và , đôi , bạn thân

+ Cúc , Nhung , và , nhảy dây , chơi 

- GV nêu nhiệm vụ
- Thảo luận theo nhóm

- Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận

- Gọi nhiều HS nhắc lại câu hoàn chỉnh.

- Hd HS viết câu trả lời vào vở

- Nhận xét bài của HS

5. Vận dụng (2-3’)

- Nhận xét tiết học

- Khuyến khích học sinh đọc bài ở nhà cho người thân nghe
	- Hát theo nhạc

- Nhắc lại đầu bài (nối tiếp theo dãy)

- Lắng nghe

- Đọc nối tiếp đoạn trong nhóm

- 2 nhóm đọc nối tiếp trước lớp

- HS đọc bài

- Lớp theo dõi, nhận xét

- Nhắc lại yêu cầu

- Trả lời

- Vài Hs nhắc lại câu trả lời

- Đọc yêu cầu

- Đọc từ ngữ trong từng dòng

- Thảo luận trong nhóm sắp xếp từ ngữ để hoàn thành câu.

- Trình bày kết quả thảo luận

+ Cường và Kiên là đôi bạn thân hoặc Kiên và Cường là đôi bạn thân.
+ Cúc và Nhung cùng chơi nhảy dây hoặc Nhung và Các cùng chơi nhảy dây 
- Viết câu hoàn thành vào vở

- Chú ý




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Thứ tư ngày 17 tháng 01 năm 2024

	Môn: Tiếng Việt 1

	CHỦ ĐỀ 1: TÔI VÀ CÁC BẠN

	BÀI 5. SINH NHẬT CỦA VOI CON (TIẾT 1, 2)


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT                                                   
1. Năng lực đặc thù: 
- Thông qua việc đọc đúng, rõ ràng một câu chuyện ngắn và đơn giản, không có lời thoại; đọc đúng các vần oam, oăc, oăm, uơ và tiếng chứa các vần này; hiểu và trả lời đúng các câu hỏi bài tập đọc; quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát.

- Thông qua hoạt động viết lại đúng câu trả lời cho câu hỏi trong bài đọ.

2. Năng lực chung: Nói và nghe thông qua hoạt động trao đổi về nội dung bài đọc và nội dung thể hiện trong tranh. 

- Tự tin và chính mình; có khả năng làm việc nhóm.
3. Phẩm chất: Tình yêu đối với bạn bè, quan tâm giúp đỡ bạn bè; khả năng nhận biết và bày tỏ tình cảm, cảm xúc của bản thân.
II. ĐỒ DÙNG 

- Vở ô li, SGK, vở tập viết, bảng con. Bài giảng PP.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	TIẾT 1

1. Ôn và khởi động (5-7’)
- Ôn lại bài học trước:

+ Gọi 2, 3 HS đọc lại bài Giải thưởng tình bạn
+ Vì sao Nai và hoẵng về sau cùng ?

+ Nai và hoẵng được giải thưởng gì ?
- Khởi động: HD HS quan sát tranh theo cặp + Trong tranh có những nhân vật nào ?

+ Các con vật có gì đặc biệt ?

- KL:  Vẹt mỏ khoằm, sóc nâu và khỉ vàng có đuôi dài, voi có vòi dài, ...

- Giới thiệu vào bài: Các bạn đến chức mừng sinh nhật ai ?

- Viết tên bài lên bảng

2. Đọc (22-25’)
- Đọc mẫu toàn bài Giải thưởng tình bạn (đọc đúng lời kể và lời nhân vật, ngắt giọng, nhấn giọng đúng chỗ.

- Luyện phát âm: 

+ Tìm từ ngữ tiếng chứa vần mới 
+ Ghi lên bảng: oam, oăc, oăm, uơ, ngoạm, ngúc ngoắc, mỏ khoằm, huơ vòi.
- Đọc câu:

- HD HS đọc câu dài: vẹt mỏ khoằm/ thay mặt các bạn/ nói những lời chúc tốt đẹp/. 

- Đọc đoạn: Chia bài văn thành 2 đoạn

- Giải nghĩa từ: ngoạm, tiết mục, ngúc ngoắc, mỏ khoằm, huơ vòi
- Đọc đoạn theo nhóm.
- Gọi 2, 3 HS đọc cả bài. 

- Nhận xét khen HS thực hiện tốt.

* Nghỉ giải lao (2-3’)
TIẾT 2

3. Trả lời câu hỏi (12-15’)
- Gv nêu câu hỏi về nội dung bài

- Hd HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi

+ Những bạn nào đến mừng sinh nhật voi con ?

+ Voi con làm gì để cảm ơn các bạn ?

+ Sinh nhật của voi con như thế nào ?

- Gv đọc từng câu hỏi.

- Nhận xét, kết luận.

4. Viết vào vở câu trả lời cho câu hỏi b ở mục 3 (12-15’)
- Nêu lại câu hỏi b
- Hd HS viết câu trả lời vào vở (Voi con huơ vòi để cảm ơn các bạn.)

- Nhận xét bài của HS

* Vận dụng (3-5’)
- Nhận xét tiết học

- Khuyến khích học sinh đọc bài ở nhà cho người thân nghe
	- HS đọc bài

- Trả lời

- Nhận xét

- Quan sát tranh và nói với về các con vật trong tranh.

- Nhắc lại đầu bài (nối tiếp theo dãy)

- Lắng nghe

- Hs làm việc theo cặp gạch dưới tiếng chứa vần mới

- Đọc (đánh vần, đọc trơn)

- Đọc (nối tiếp, ĐT)

- Đọc nối tiếp câu (2 lần) HS nghỉ hơi đúng ở câu văn dài.

- Đọc nối tiếp từng đoạn (2 lần)

- HS lắng nghe.

- Đọc nối tiếp đoạn trong nhóm

- 2 nhóm đọc nối tiếp trước lớp
- HS đọc bài

- Lớp theo dõi, nhận xét

- Hát tập thể kết hợp vận động phụ họa

- HS thảo luận nhóm

- Đại diện các nhóm trình bày câu trả lời.

- Trả lời

- Vài Hs nhắc lại câu trả lời

- HS viết câu trả lời vào vở

- Chú ý




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC
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	Thứ năm ngày 18 tháng 01 năm 2024

	Môn: Tiếng Việt 1

	CHỦ ĐỀ 1: TÔI VÀ CÁC BẠN

	BÀI 5. SINH NHẬT CỦA VOI CON (TIẾT 3, 4)


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT                                                   
1. Năng lực đặc thù: 
- Thông qua việc đọc đúng, rõ ràng một câu chuyện ngắn và đơn giản, không có lời thoại; đọc đúng các vần oam, oăc, oăm, uơ và tiếng chứa các vần này; hiểu và trả lời đúng các câu hỏi bài tập đọc; quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát.

- Hoàn thiện câu dựa và những từ ngữ cho sẵn và viết lại đúng câu đã hoàn thiện; nghe viết một đoạn ngắn; viết sáng tạo một câu ngắn.
2. Năng lực chung: Nói và nghe thông qua hoạt động trao đổi về nội dung bài đọc và nội dung thể hiện trong tranh. 

- Tự tin và chính mình; có khả năng làm việc nhóm.

3. Phẩm chất: Tình yêu đối với bạn bè, quan tâm giúp đỡ bạn bè; khả năng nhận biết và bày tỏ tình cảm, cảm xúc của bản thân.
II. ĐỒ DÙNG 

- Vở ô li, SGK, vở tập viết, bảng con. Bài giảng PP.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	TIẾT 3

* Khởi động (3-5’)
- Cho cả lớp hát tập thể

- Gọi 3 HS đọc nối tiếp bài Sinh nhật của voi con
5. Chọn từ ngữ để hoàn thiện câu và viết câu vào vở (12-15’)
- HD HS thảo luận nhóm

- Gv quan sát theo dõi, giúp đỡ HS

- Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả (Vân rất vui vì được đi chơi cùng các bạn.)
- Yêu cầu HS viết câu đã thống nhất vào vở. 

- Nhận xét bài của HS

6. Quan sát tranh và dùng từ ngữ trong khung để nói theo tranh (10-12’)
- Giới thiệu tranh
- HD HS quan sát tranh, trao đổi về nội dung tranh, có dùng các từ ngữ gợi ý. 
- GV gợi ý cho nói theo tranh.

- Gọi đại diện  các nhóm nói trước lớp

- Nhận xét, khen HS nói rõ ràng, đủ ý.
* Nghỉ giải lao (2-3’)
TIẾT 4

7. Nghe viết (12-15’)
- GV đọc to 2 câu HS viết.

- Viết chữ dễ viết sai vào nháp hay bảng con: sinh, huơ vòi
- Lưu ý cách trình bày đoạn văn (chữ đầu đoạn viết lùi vào một ô, chữ đầu câu viết hoa, cuối câu ghi dấu chấm.

- Yêu cầu HS nhắc lại tư thế ngồi viết, cách cầm bút.
- Gv đọc (mỗi cụm từ 3 lần): đọc rõ ràng, chậm rãi, phù hợp với tốc độ viết của HS.

- Đọc lại bài viết

- Kiểm tra và nhận xét 
8. Tìm trong hoặc ngoài bài đọc Sinh nhật của voi con từ ngữ có tiếng chứa vần oăc, oac, uơ, ưa. (8-10’)
- GV nêu yêu cầu bài tập
- HD Hs làm việc theo nhóm, tìm từ ngữ có tiếng chứa các vần oăc, oac, uơ, ưa.
- Cho các nhóm trình bày trên bảng lớp.

9. Nói lời chúc mừng sinh nhật một người bạn của em (5-7’)
- HD HS quan sát tranh và tưởng tượng:
+ Vào ngày sinh nhật em, em muốn bạn chúc như thế nào ?

+ Em muốn chúc bạn điều gì nhân ngày sinh nhật bạn ?

 - Gọi HS trình bày trước lớp
- Nhận xét
10. Vận dụng (2-3’)
- Nhắc lại nội dung bài học; nhận xét khen ngợi, động viên Hs hoàn thành bài tốt.
- Động viên HS luyện tập ở nhà
	- Hát và vận động theo nhạc.

- 3 Hs đọc bài 

- Nhận xét

- Thảo luận để chọn từ ngữ phù hợp và hoàn thiện câu.

- Đại diện nhóm trình bày câu đã thống nhất trong nhóm.

- HS viết câu hoàn chỉnh vào vở.

- Quan sát tranh
- Hs thảo luận, trao đổi về nội dung tranh theo nhóm.

- Nói theo tranh trong nhóm.

- Nói trước trước lớp.

- Nhận xét.

- Hát 

- 1 HS đọc lại 2 câu

- Hs viết chữ khó

- Chú ý

- HS nêu tư thế ngôi viết và sửa tư thế ngồi ngay ngắn.

- Nghe và viết bài vào vở

- HS soát lỗi

- Đổi vở với bạn bên cạnh để soát lỗi
- Thảo luận nhóm, ghi kết quả vào phiếu bài tập
- Đại diện nhóm trình bày 
- Đọc từ ngữ (CN, ĐT)
- HS thảo luận cặp đôi

- Nói lời chúc mừng sinh nhật bạn.
- Chú ý
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	Thứ sáu ngày 19 tháng 01 năm 2024

	Môn: Tiếng Việt 1

	CHỦ ĐỀ 1: TÔI VÀ CÁC BẠN

	ÔN TẬP (TIẾT 1, 2)


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:

- Củng cố và nâng cao một số kiến thức, kĩ năng đã học trong bài Tôi và các bạn thông qua thực hành nhận biết và đọc các tiếng có vần khó vừa được học; ôn và mở rộng vốn từ ngữ dùng để nói về bản thân và bạn bè; thực hành nói và viết sáng tạo về một chủ điểm cho trước.

2. Năng lực chung:

- Bước đầu có khả năng khái quát hóa những gì đã học thông qua một số nội dung được kết nối từ các văn bản đã được học trong bài.

3. Phẩm chất: Tình yêu đối với bạn bè, với thiên nhiên
II. ĐỒ DÙNG 

- Vở ô li, SGK, vở tập viết, bảng con. Bài giảng PP.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	TIẾT 1

1. Ôn và khởi động (3-5’)
- Ôn lại bài học trước:

+ Gọi 2, 3 đọc các từ chứa vần: ngoàm, ngúc ngoắc, mỏ khoằm, huơ vòi

+ Gọi 2 đọc bài Sinh nhật của voi con
- Giới thiệu vào bài: 
- Viết tên bài lên bảng

2. Tìm từ ngữ có tiếng chứa vần oac, oăc, oam, oăm, uơ, oach, oăng (8-10’)
- Cho HS làm việc theo nhóm
+ Nhóm 1, 2 tìm và đọc từ ngữ chứa các vần oac, oăc, oam, oăm
+ Nhóm 3, 4 tìm và đọc từ ngữ chứa các vần uơ, oach, oăng
- HD HS tìm tiếng chứa vần khó
- Mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận
- Ghi các từ ngữ HS tìm được lên bảng
3. Nam nhờ chim bồ câu gửi thư làm quen với một người bạn. Hãy gúp Nam chọn từ ngữ phù hợp để Nam giới thiệu mình (8-10’)
- Yêu cầu HS quan sát tranh minh họa.
- HD Hs nói những gì qaun sát được: Người gửi thư là ai ? người nhận thư là ai ? người chuyển thư là ai ?
GV giải thích cho HS rõ: Nếu được huấn luyện bồ câu có thể đưa thư đi rất xa. Trước đây người ta có thể dùng chim bồ câu để đưa thư.
- HD HS lựa chọ từ ngữ phù hợp với Nam trong bài Tôi là học sinh lớp 1.

- Gọi vài em trình bày trước lớp
- Nhận xét

3. Tìm từ ngữ dùng để chỉ tình cảm bạn bè (8-10’)
- HD HS làm việc theo cặp đôi: Trong các từ ngữ đã cho từ ngữ nào em có thể dùng để chỉ tình cảm của em với một người bạn.

- Gọi HS trình bày kết quả thảo luận

- GV ghi từ ngữ chỉ tình cảm bạn bè lên bảng: thân thiết, gần gũi, quý mến, yêu quý, quý trọng, gắn bó.
* Nghỉ giải lao (2-3’)
TIẾT 2

4. Nói về một người bạn của em (12-15’)
- Hd HS thảo luận nhóm. 
+ Bạn ấy tên là gì ? học lớp mấy ?học ở trường nào ?
+ Bạn ấy thích chơi trò chơi gì ?
+ Tình cảm của em đối với bạn ấy thế nào ?
- Gọi HS nói về người bạn trước lớp.
- Nhận xét, khen HS có tình bạn chân thành.

5. Giải ô chữ để biết tên người bạn của Hà (12-15’)
- Gv nêu nhiệm vụ học tập.

 - Gọi 1 HS đọc to câu lệnh
- Hd HS cách thức điền từ ngữ theo hàng ngang
+ Sau khi xuất hiện 5 từ ờ hàng ngang sẽ xuất hiện từ hàng dọc tô màu; Đọc từ hàng dọc tô màu đõ sẽ biết tên người bạn mới của Hà.
+ Người bạn mới của Hà tên là gì ?

- Nhận xét khen Hs, nhóm nhanh đoán đúng.
6. Vận dụng (3-5’)
- Nhận xét tiết học

- Khuyến khích học sinh luyện tập ở nhà
	- HS đọc (CN,ĐT)

- 2 HS đọc bài
- Nhận xét
- Nhắc lại đầu bài (nối tiếp theo dãy)

- Lắng nghe

- Hs Thảo luận và ghi từ vào bảng nhóm
- Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận
- Đọc (đánh vần, nối tiếp, ĐT)

- HS quan sát tranh và nói nội dung tranh
- Nêu nội dung tranh trước lớp
- HS lắng nghe.

- Đọc nối tiếp khổ thơ trong nhóm

- Hs làm việc cặp đôi
- HS trình bày kết quả thảo luận
- Thảo luận cặp đôi
- Đọc bài thơ (ĐT, Tổ)

- Trình bày kết quả thảo luận
- Đọc (NT, ĐT)
- Hát kết hợp vận động phụ họa

- HS nói cho các bạn trong hóm nghe về người bạn của mình
- Đại diện các nhóm trình bày.
- 1 HS đọc, lớp lắng nghe 

- Thảo luận và ghi nhanh vào vào ô chữ
- Đọc từng từ ngữ xuất hiện ở hàng ngang
- Đoán nhanh tên người bạn mới của Hà.

- Chú ý
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	Thứ năm ngày 18 tháng 01 năm 2024

	Môn: Tiếng Việt 1

	CHỦ ĐỀ 1: TÔI VÀ CÁC BẠN

	LUYỆN TẬP


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù:
- Dựa vào bài Sinh nhật của voi con, để hoàn thành câu trong bài.

- Viết đúng câu vào vở
2. Năng lực chung:
- HS có khả năng nhận ra những vấn đề đơn giản và biết đặt câu hỏi; khả năng làm việc nhóm.
3. Phẩm chất: Tình yêu đối với bạn bè, quan tâm giúp đỡ bạn bè; khả năng nhận biết và bày tỏ tình cảm, cảm xúc của bản thân. 
II. ĐỒ DÙNG 

- Vở ô li, SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	HĐ của GV
	HĐ của HS

	1. Khởi động (3-5’)
- Cho Hs hát theo nhạc bài hát Chúc mừng sinh nhật
- Giới thiệu vào bài

- Viết tên bài lên bảng

2. Đọc (8-10’)

- Đọc bài Sinh nhật của voi con.
- Đọc đoạn theo nhóm.
- Gọi 2-3  HS đọc cả bài. 

- Nhận xét khen HS thực hiện tốt.

3. Trả lời câu hỏi (4-6’)
- Gv nêu câu hỏi về nội dung bài

+ Những bạn nào đến mừng sinh nhật voi con ?

+ Voi con làm gì để cảm ơn các bạn ?

+ Sinh nhật của voi con như thế nào ?

- Nhận xét, kết luận.

4. Sắp xếp các từ ngữ thành câu và viết vào vở (10-12’)
+ voi con, sinh nhật, các bạn, chúc mừng 

+ các bạn, em, chơi cùng, giờ ra chơi, thường 

- GV nêu nhiệm vụ
- Thảo luận theo nhóm

- Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận

- Gọi nhiều HS nhắc lại câu hoàn chỉnh.

- Hd HS viết câu trả lời vào vở

- Nhận xét bài của HS

5. Vận dụng (2-3’)

- Nhận xét tiết học

- Khuyến khích học sinh đọc bài ở nhà cho người thân nghe
	- Hát theo nhạc

- Nhắc lại đầu bài (nối tiếp theo dãy)

- Lắng nghe

- Đọc nối tiếp đoạn trong nhóm

- 2 nhóm đọc nối tiếp trước lớp

- HS đọc bài

- Lớp theo dõi, nhận xét

- Nhắc lại yêu cầu

- Trả lời

- Vài Hs nhắc lại câu trả lời

- Đọc yêu cầu

- Đọc từ ngữ trong từng dòng

- Thảo luận trong nhóm sắp xếp từ ngữ để hoàn thành câu.

- Trình bày kết quả thảo luận

+ Các bạn chúc mừng sinh nhật voi con.

+ Giờ ra chơi, em thường chơi cùng các bạn. 
- Viết câu hoàn thành vào vở

- Chú ý
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